   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 
BÁO CÁO

Về vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, người xin vào Đảng

theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị

_____________
I. BẢN THÂN  

- Họ và tên khai sinh:  PHẠM QUỲNH NHƯ                 Nam, nữ:  Nữ
- Tên thường gọi:  PHẠM QUỲNH NHƯ                 
- Bí danh: Không
- Sinh ngày: 18 tháng 
3 năm 1982
- Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh): Xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 76/1B12 Lê Văn Chí- P. Linh Trung- TP. Thủ Đức- TP.HCM
- Nơi ở hiện nay: 76/1B12 Lê Văn Chí- P. Linh Trung- TP. Thủ Đức- TP.HCM
- Điện thoại liên lạc: CQ
.. NR
        DĐ: 0917.737.028
- Dân tộc: Kinh                                             Tôn giáo: không
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
+ Giáo dục phổ thông: 12/12; lý luận chính trị (sơ, trung, cao cấp): Trung cấp chính trị
+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): 

	1. Sư phạm Toán - Lý
	Cử nhân Cao đẳng

	2. Kế toán
	Cử nhân Đại học

	3. Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
	Thạc sĩ

	4. Tin học A
	Chứng chỉ

	5. Tin học B
	Chứng chỉ

	6. Tiếng Anh- A
	Chứng chỉ

	7. Tiếng Anh- B
	Chứng chỉ

	8. Tin học B
	Chứng chỉ

	9. TOEIC 510
	Chứng chỉ

	10. Chuyên viên tài chính - ngân hàng
	Chứng chỉ

	11. PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	Chứng chỉ

	12. Bồi dưỡng NVSP cho GV ĐH, CĐ
	Chứng chỉ

	13. Lý luận chính trị
	Bằng Trung cấp 

	14. Bồi dưỡng kế toán trưởng DN
	Chứng chỉ Kế toán trưởng

	15. Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ
	Chứng nhận

	16. Get Ready To Teach LCCI Level 1 Book Keeping
	LCCI

	17. Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
	Chứng chỉ

	
	


- Ngày tham gia công tác:
 Làm việc gì? Trong tổ chức nào?
· 01/09/2009-31/08/2015: Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM
· 01/09/2015-nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

- Ngày nhập ngũ:             
ngày chuyển ngành          quân hàm


- Ngày được tuyển dụng: 01/09/2015 Cơ quan tuyển dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 
                 ngày chính thức         tại chi bộ.
- Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Trưởng bộ môn Kế toán- Tài chính Khoa Kinh tế.
- Ngạch công chức, viên chức: V09.02.03  bậc lương: 5  
từ tháng 12 năm 2021
- Tình hình sức khỏe: Tốt
- Sở trường công tác: Giảng dạy khối ngành Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN  

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu ?) 

- Từ  năm 1982 đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh  Phú Yên.
- Từ  năm 1988 đến 1993 : Học sinh Trường Tiểu học Số 1 Hòa Thành ; Thường trú tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 1993 đến 1997: Học sinh Trường THCS Hòa Thành ; Thường trú tại Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 1997 đến 2000: Học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự ; Thường trú tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Từ năm 2000 đến 2001: Ôn thi ; Thường trú tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Từ năm 2001  đến 2004:  Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên ; Thường trú tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Từ năm 2004 đến 2005: Ôn thi ; Thường trú tại xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Từ năm 2005 đến 2009: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ; Tạm trú tại 231A/6 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- TP.HCM
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng) 

(Từ tháng, năm nào đến tháng năm nào; chức danh, chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

- Từ năm 2009 đến 2015: Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM ; Thường trú tại 76/48 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM
-Từ năm 2015 đến 12/2019  : Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Thường trú tại 76/48 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM

- Từ 12/2019 đến nay : Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Trưởng bộ môn Kế toán- Tài chính Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Thường trú tại 76/1B12 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM
C. Đã đi nước ngoài 

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào ? mục đích: công tác, học tập, tham quan, du lịch), kinh phí chuyến đi: tự túc,hoặc cơ quan tổ chức đài thọ… 

Chưa.
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có, ghi cụ thể ngày, tháng, năm, lý do và cấp nào ký)

· Giấy khen giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 ngày 05/08/2020
· Giấy khen GV đã đạt thành tích Giải nhì Hội thi « Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN » cấp toàn quốc năm 2021 do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM ký ngày 26/11/2021.

· Giấy khen GV đạt giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2020 do Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM ký ngày 13/11/2020

· Bằng khen đạt giải nhì tại cuộc thi Thiết kế bài giảng trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ trưởng Bộ lao động- thương binh và xã hội ký 17/11/2021.
· Giấy khen GV đạt giải Khuyến kích tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ký ngày 22/11/2021.
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 
A. Thân nhân chủ yếu 

Từng người phải ghi rõ: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; đặc điểm lịch sử trong từng thời gian (tham gia hoạt động cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; bị bắt, bị tù; hoặc có làm việc hay tham gia tổ chức nào của chế độ cũ; từ sau 30/4/1975 đến nay làm gì, nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian; hiện ở đâu, nếu xuất cảnh định cư ở nước ngoài, nghỉ hưu, đã chết… cần ghi rõ năm)
1. Vợ hoặc chồng (sinh ngày, tháng, năm, tại đâu? hiện làm gì? ở đâu? nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay…):

Chồng: NGUYỄN TRƯƠNG NGUYÊN  Sinh năm: 23/08/1982 tại Phú Yên


Quê quán: P.Phú Thạnh- TP. Tuy Hòa- Tỉnh Phú Yên

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1982 đến 1988: Còn nhỏ ở KP4- P.Phú Thạnh- Tp.Tuy Hòa- Phú Yên
- Từ năm 1989 đến 1993: Học Trường tiểu học Số 2 Phú Lâm- Tuy Hòa- Phú Yên. Thường trú tại 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 1994  đến nay 1997:  Học Trường THCS Phú Lâm- Tuy Hòa- Phú Yên. 
Thường trú tại 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên
 
- Từ năm 1998 đến 2000: Học Trường THPT Ngô Gia Tự- Tuy Hòa- Phú Yên.
Thường trú tại 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 2000-2002: Ở nhà phụ kinh tế gia đình. 
Thường trú tại 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 2002- 2007: Học ĐH Bách Khoa TP.HCM, số 142 Tô Hiến Thành, 
              Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tạm trú tại 116/17 Thiên Phước- P.9- Q.Tân Bình- TP.HCM 

- Từ 5/2006- 3/2009: Nhân viên Công ty CP Xây dựng Thiên Nam (Quận 1-TP.HCM)
Tạm trú tại 116/17 Thiên Phước- P.9- Q.Tân Bình- TP.HCM.
- Từ 3/2009-3/2019: Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch Đồng Nai, đường  số 7, khu đô thị  Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai- Tạm trú tại 76/48 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM

- Từ 3/2019- nay: Giám đốc Công ty TNHH TM DV Bách Vĩnh, số 76/1B12 Lê Văn 
 Chí- P.Linh Trung- Q.Thủ Đức- TP.HCM- Tạm trú tại 76/1B12 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 76/1B12 Lê Văn Chí- P.Linh Trung- Q.Thủ Đức- TP.HCM

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
2. Các con, gồm: Con ruột, con nuôi, con dâu (rể) (sinh ngày, tháng, năm, tại đâu? hiện làm gì? ở đâu? nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp, địa chỉ cư ngụ hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….): 
Con ruột:  NGUYỄN HÀ QUẾ CHI          Sinh năm: 01/01/2012      tại Tuy Hòa, Phú Yên


Quê quán: P. Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Học sinh trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, Thủ Đức.

Từ năm 2012  đến nay: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

Hiện nay đang cư trú tại: 76/1B12 Lê Văn Chí, Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM

 Con ruột:  NGUYỄN HUYỀN BẢO NGỌC  Sinh năm: 16/12//2014  tại Tuy Hòa, P.Yên

Quê quán: P. Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Học sinh trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, Thủ Đức.

Từ năm 2014  đến nay: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

Hiện nay đang cư trú tại: 76/1B12 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

3. Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân
- Cha (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? hiện nay….nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …):
Cha ruột: PHẠM VĂN TRƯỞNG 

Sinh năm: 1947 tại Phú Yên


Quê quán: Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1947  đến 1954 . Còn nhỏ ở xã Hoà Thành, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1961 : Học trường làng ở xã Hoà Thành, TX. Đông Hoà, 

              Tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1961 đến 1968: Học cấp 2, cấp 3 Trường Bồ Đề 52 Ngô Gia Tự, Phường Phú Thạnh, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1968 đến 1975: Bị bắt đi quân dịch; Nghề nghiệp: Tài xế trong phi trường Nha Trang; Cấp bậc: Binh nhì, không đảng phái, không gây nợ máu với nhân dân

- Từ 01/05/1975- 30/05/1975: Đi học tập cải tạo tại Trường Lạc Nghiệp xã Hòa Bình- TX.Đông Hòa- Phú Yên. 

- Từ 06/1975 đến nay: làm nông tại xã Hòa Thành- TX. Đông Hòa- Tỉnh Phú Yên
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phước Bình Bắc- Xã Hòa Thành- TX. Đông Hòa-  Tỉnh Phú Yên.

· Thành tích khen thưởng: Không
· Kỷ luật: Không
- Mẹ (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? hiện nay….nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …): 

Mẹ ruột: LÊ THỊ YẾN            Sinh năm: 1951 tại Phú Yên


Quê quán: Bình Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1951 đến 1954 Còn nhỏ ở Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1957  Còn nhỏ ở Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1957 đến 1972  Phụ gia đình ở Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1972 đến nay Làm nông ở Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phước Bình Bắc- Xã Hòa Thành- Thị xã Đông Hòa-  Tỉnh Phú Yên.
· Thành tích khen thưởng: Không
· Kỷ luật: Không
- Người trực tiếp nuôi dưỡng (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? hiện nay….nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …): Không
- Anh chị em ruột (ngày, tháng, năm sinh? tại đâu? nghề nghiệp… nếu định cư ở nước ngoài thì đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể hoặc đi du học thì kinh phí? trường học? thời gian về Việt Nam; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …):
Anh ruột: PHẠM THANH NGHỊ.   Sinh năm  1974      tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Quê quán:  Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tài xế

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1974 đến 1981: còn nhỏ ở với gia đình 

- Từ năm 1981 đến 1986: Học Tiểu học Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên.

- Từ năm 1986 đến 1990: Học tại THCS Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

           - Từ năm 1990 đến 1993: Làm nông nghiệp tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

           - Từ năm 1993 đến 2018: Buôn bán ở Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa


- Từ năm 2018  đến nay: Tài xế  tại 15B, đường 904, Hiệp Phú, Q9, TP HCM 

     - Hiện nay đang cư trú tại: 15B, đường 904, Hiệp Phú, Q9, TP HCM
· Thành tích khen thưởng: Không
· Kỷ luật: Không
Anh ruột: PHẠM HOÀI NHƠN.      Sinh năm  1975      tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Quê quán:  Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kinh Doanh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1975 đến 1982: còn nhỏ ở với gia đình 
- Từ năm 1982 đến 1987: Học Tiểu học Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên.

- Từ năm 1987 đến 1989: Học tại THCS Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

           - Từ năm 1989 đến 2010: Làm nông nghiệp tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

           - Từ năm 2010 đến 2017: Làm công nhân tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 2017  đến nay: Kinh doanh cà phê tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên 


- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không
· Kỷ luật: Không
Anh ruột: PHẠM HOÀI TÍN.         Sinh năm  1978      tại Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Quê quán:  Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Giáo dục Cửu Long

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1978 đến 1984: còn nhỏ ở với gia đình và

- Từ năm 1984 đến 1989: Học TH Số 1 Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên.

- Từ năm 1989 đến 1993: Học tại THCS Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

           - Từ năm 1993 đến 1996: Học tại trường PTTH Ngô Gia Tự, 176 Ngô Gia Tự, Phú 
              Đông, Tuy Hòa, Phú Yên
           - Từ năm 1996 đến 2000: Sinh viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Q5, TPHCM
- Từ năm 2000 đến 2001: Chuẩn bị thi tuyển sinh Sau Đại học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Q5, TPHCM
- Từ năm 2001 đến 2004: Học viên cao học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Q5, TPHCM
- Từ năm 2004  đến 01/04/2020: Cán bộ- CNV Nhà Xuất Bản Giáo dục tại TP.HCM
- Từ 01/04/2020-nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Giáo dục Cửu Long- số 162D, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
· 
- Hiện nay đang cư trú tại: 29/8B Đường số 5, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9, TPHCM

· Thành tích khen thưởng: Không
· Kỷ luật: Không
4. Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng
- Cha (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? hiện nay….nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …):

Bố chồng  NGUYỄN VĂN KIM  Sinh năm 1958  tại Hòa Bình 1-Tây Hòa-Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên


Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1958 đến 1970  còn nhỏ ở với gia đình và học TH tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên.


- Từ năm 1970 đến 1975 học cấp 2,3 tại Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 1977 học Sư Phạm Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 1977 đến 2018 dạy học tại TH số 2 Phú Lâm và TH Trần Nhân Tông, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 2018 đến nay  nghỉ hưu


- Hiện nay đang cư trú tại: 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Mẹ (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu?hiện nay...nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư…):

Mẹ chồng  TRƯƠNG THỊ KHI   Sinh năm 1960     tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960  đến 1972: còn nhỏ ở với gia đình và học TH tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 1972 đến 1979:  học cấp 2, 3 Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 1979 đến nay:  nội trợ tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: 157 đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Người trực tiếp nuôi dưỡng (trước 30/4/1975 làm gì? ở đâu? sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? Hiện nay….nếu định cư ở nước ngoài ghi địa chỉ cụ thể (đi năm nào? diện gì? nghề nghiệp hiện nay; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư …): 
- Anh chị em vợ (hoặc chồng) (ngày, tháng, năm sinh? tại đâu? nghề nghiệp… nếu định cư ở nước ngoài thì đi năm nào? diện gì; quốc tịch nước nào và kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư; địa chỉ cư ngụ cụ thể hoặc đi du học thì kinh phí? trường học nào? thời gian về Việt Nam:

Em chồng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  Sinh năm 1987 tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Giáo viên

- Từ năm 1987 đến 1993 còn nhỏ, ở với gia đình Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 1993 đến 1998: đi học tiểu học số 2 Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 1998 đến 2002 : đi học trường THCS Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 2002 đến 2005:  học tại THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 2005 đến 2009:  học ĐH Sư Phạm Quy Nhơn, Bình Định


- Từ năm 2009 đến nay công tác tại trường THPT Duy Tân, Tuy Hòa, Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: 157B Đường Thăng Long, P. Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
B. Quan hệ thân tộc  

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người) 

1. Quan hệ thân tộc của bản thân
Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì (khai rõ quá trình hoạt động của từng người, nếu định cư ở nước ngoài thi ghi rõ đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể? nghề nghiệp hiện nay?)

Ông nội: PHẠM CỬ

Sinh năm: 1902  tại  Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân, mất năm 1987

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1902 đến 1909: còn nhỏ, ở với gia đình 

- Từ năm 1909 đến 1945: Phụ gia đình làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1954: Làm xã đội trưởng dân quân du kích tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1987: Làm nông tại tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Bà nội: NGUYỄN THỊ CÁT

Sinh năm: 1912  tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân, mất năm 1991

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1912 đến 1919: còn nhỏ, ở với gia đình 

- Từ năm 1919 đến 1924: Học trường làng tại xãHòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

- Từ năm 1924 đến 1945: Làm nông tại xã Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Làm nông tại xã Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1991 : Làm nông tại xã Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Ông ngoại: LÊ HOÀNG KHẢI     Sinh năm: 1914  tại Nhơn Phú- Tuy Phước- Bình Định


Quê quán: Tường Vân- tại Nhơn Phú- Tuy Phước- Bình Định


Tôn giáo: Cao Đài


Nghề nghiệp: Nông dân, mất 1989

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1914 đến 1934 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1934 đến 1945: Dạy học ở Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 1989: Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Bà ngoại: BÙI THỊ NHỮ

Sinh năm: 1924  tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Cao Đài


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1924  đến 1931 còn nhỏ, ở với gia đình 

- Từ năm 1931 đến 1945: Phụ gia đình tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 : Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến nay : Làm nông- Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cô ruột: PHẠM THỊ THẠNH Sinh năm: 1936  tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân, mất năm 2017
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1936  đến 1945. còn nhỏ, ở với gia đình tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

- Từ năm 1975 đến 2017: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Cô ruột: PHẠM THỊ THANH Sinh năm: 1938  tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân, mất năm 2019
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1938  đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1958 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1958 đến 1975: Làm nông tại Phú Lâm- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 2017: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Cô ruột: PHẠM THỊ MAI Sinh năm: 1942  tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1942  đến 1945. còn nhỏ, ở với gia đình .

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng xã Hòa Thành

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1962 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1962 đến 1975: Làm nông tại Hòa Bình- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến nay: Làm nông tại Hòa Bình- Tây Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Làm nông tại Phú Nông- Hòa Bình- Tây Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Cô ruột: PHẠM THỊ HẠ  Sinh năm: 1945 tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975 : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến nay: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phước Lộc- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Cô ruột: PHẠM THỊ MỸ Sinh năm: 1958  tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1958 đến 1975 : còn nhỏ, ở với gia đình 

- Từ năm 1975 đến nay: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phước Lộc- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Chú ruột: PHẠM VĂN TRẠNG Sinh năm: 1960 tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Quê quán: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1967: Còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1967 đến 1972: Ở với gia đình, đi học tại trường làng Hòa Thành


- Từ năm 1972 đến nay : Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phước Bình- Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu ruột: LÊ HOÀN ĐỨC Sinh năm: 1948 tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Cao đài


Nghề nghiệp: Nông dân, mất năm 2016

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954 : Còn nhỏ, ở với gia đình 


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975: Làm nông tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 2016: Làm nông tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu ruột: LÊ HOÀN NHỰT  Sinh năm: 1957  tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Cao đài


Nghề nghiệp: Hưu trí

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957  đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 2019: Nhân viên Đoàn địa chất 804- Vĩnh Long


- Năm 2020: Về hưu


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tân Hạnh- Biên Hòa-Đồng Nai
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu ruột: LÊ HOÀN SINH Sinh năm: 1959  tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Cao đài


Nghề nghiệp: Tài xế

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1959  đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến nay: Tài xế tuyến Tuy Hòa- Quy Nhơn


- Hiện nay đang cư trú tại: Phường 6- TP.Tuy Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu ruột: LÊ HOÀN ĐẠO Sinh năm: 1966 tại Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Tường Quang- Hòa Kiến- Tuy Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Cao đài


Nghề nghiệp: Y tá

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959  đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1975 đến nay: Y tá


- Hiện nay đang cư trú tại: TP.Tuy Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

2. Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng
Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì (khai rõ quá trình hoạt động của từng người, nếu định cư ở nước ngoài thi ghi rõ đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể? nghề nghiệp hiện nay?)

Ông nội chồng  NGUYỄN NẦU     Sinh năm 1903        tại:Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân, mất năm 1960

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1903 đến 1909  còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1909 đến 1945: làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954  làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1960: Làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Bà nội chồng NGUYỄN THỊ NHIỄM  Sinh năm 1905  tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:Nông dân, mất năm 2003

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1905 đến 1911 còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1911 đến 1945: làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975 : làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên


- Từ năm 1975 .đến 2003: làm nông tại Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Ông ngoại chồng TRƯƠNG CỰC   Sinh năm 1917        tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân, mất năm 1998

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1917 đến 1927 còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1928 đến 1945: làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 : làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

- Từ năm 1975.đến 1998: làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Bà ngoại chồng NGUYỄN THỊ NHỊ.     Sinh năm 1921  tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân, mất năm 1998

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1921 đến 1928: còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1928 đến 1945: làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 : làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 1998 : làm nông tại Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cô chồng NGUYỄN THỊ NGHIỆM .Sinh năm 1930 tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1934 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975  đến nay: Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cô chồng NGUYỄN THỊ NGHIỀM .Sinh năm 1934 tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1958 : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1958  đến nay: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cô chồng NGUYỄN THỊ TÍM .Sinh năm 1938 tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1938 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1968 : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1968 đến nay: Làm nông tại Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

. Cô chồng NGUYỄN THỊ RỊM .Sinh năm 1941 tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1941 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  : Phụ gia đình làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1964 : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1964  đến nay: Làm nông tại Hòa Tân Tây - Tây Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Tân Tây- Tây Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
Cô chồng NGUYỄN THỊ TÙNG .Sinh năm 1945 tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1945 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  : còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng Hòa Bình 1


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 : Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975  đến nay: Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên
· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Dì chồng TRƯƠNG THỊ TIỄN Sinh năm 1941 tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1941 đến 1945:  còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng Phú Thạnh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954đến 1975 : Làm nông tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến nay : Làm nông tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Dì chồng TRƯƠNG THỊ SỬU Sinh năm 1949 tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1949 đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1972 : Làm nông tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1972 đến nay : Làm nông tại Hòa Hiệp Bắc- Đông Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Bác chồng NGUYỄN ĐỒNG HÁNH Sinh năm 1943 tại  Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1943 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình 


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng Hòa Bình 1


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1967: Làm nông ở Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

- Từ năm 1967 đến 1969: Bị bắt đi quân dịch, chức vụ: lính viên không có nợ máu với nhân dân


- Từ năm 1969  đến nay: Đào ngũ trốn về làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Bác chồng NGUYỄN NHẠN Sinh năm 1950 tại  Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1957: còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1957 đến 1962: Đi học tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1962 đến 1973: Làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

- Từ năm 1973 đến 1975: Bị bắt đi quân dịch, chức vụ: lính viên không có nợ máu với nhân dân


- Từ năm 1975  đến nay: Về nhà làm nông tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Bác chồng NGUYỄN XUÂN BÁ Sinh năm 1957 tại  Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


Quê quán: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1963: còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1963 đến 1975: Đi học tại Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975 đến 1977: Học tại Trường Sư phạm Phú Yên- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1977  đến nay: Dạy tại Trường TH số 2 Hòa Thành- Đông Hòa- Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: Hòa Bình 1- Tây Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu chồng TRƯƠNG VĂN LAM Sinh năm 1952 tại  Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


Quê quán: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1952 đến 1954 : còn nhỏ, ở với gia đình 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1958: còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1958 đến 1966: Đi học tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1966 đến 1973: Làm thợ mộc tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

- Từ năm 1973 đến 1975: Bị bắt đi quân dịch, chức vụ: lính viên không có nợ máu với nhân dân


- Từ năm 1975  đến nay: làm nông tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không

Cậu chồng TRƯƠNG VĂN ĐOÀN Sinh năm 1958 tại  Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên
Quê quán: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên



Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1958 đến 1964: còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1964 đến 1975: Đi học tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Từ năm 1975  đến nay: Làm nông tại Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên


- Hiện nay đang cư trú tại: Phú Thạnh- Tuy Hòa- Phú Yên

· Thành tích khen thưởng: Không

· Kỷ luật: Không
III. NHỮNG VẤN ĐỀ PHẢI BÁO CÁO CẤP ỦY (theo Điều 23 Quy định số     126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị)

1. Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đi nước ngoài, làm thành viên cho tổ chức của họ ngoài hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác; mời hoặc thuê làm việc dưới mọi hình thức

2. Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho, tặng, tiền, hàng, hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên

3. Được cá nhân, tổ chức người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức. Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản

4. Nhận huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác

5. Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng; con sinh sống, định cư ở nước ngoài

6. Bản thân hoặc có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bản thân làm thủ tục xuất cảnh để sinh sống, định cư ở nước ngoài; ra nước ngoài về việc riêng

7. Có vợ hoặc chồng, con học tự túc ở nước ngoài hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời tham quan, du lịch, hội thảo, nghiên cứu, học tập, chữa bệnh ở nước ngoài và ở trong nước

8. Kịp thời báo cáo khi bị cá nhân, tổ chức nước ngoài lôi kéo, mua chuộc, khống chế; vô ý để lộ, lọt thông tin, tài liệu mật

XÁC NHẬN                                           Ngày    08      tháng   07    năm 2022
Bản lý lịch này do đồng chí ...................................
   Người báo cáo 
khai tại chi bộ…………………..

                     Phạm Quỳnh Như

Ngày        tháng          năm 2022
      T/M CHI ỦY
              T/M ĐẢNG ỦY
          BÍ THƯ                                                                             BÍ THƯ
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